
STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp CMND
Nơi cấp CMND Điểm Kết quả

1 Huỳnh Tấn Kiệt X 079062006204 09/05/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL về cư trú và 

DLQG về dân cư
29 ĐẠT

2 Trần Thị Phương Loan X 023383781 15/03/2014 Công an Thành phố Hồ Chí Minh 29 ĐẠT

3 Dương Thị Hồng Tuyết X 079189000160 11/01/2016
Cục Cảnh Sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 
26 ĐẠT

4 Phan Anh Hùng X 021873642 11/04/2011 Công an Thành phố Hồ Chí Minh 28 ĐẠT

5 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn X 024300188 24/08/2004 Công an Thành phố Hồ Chí Minh 28 ĐẠT

6 Nguyễn Linh Cường X 341675043 19/04/2009 Công an Tỉnh Đồng Tháp 30 ĐẠT

7 Nguyễn Duy Bá X 024615884 20/04/2014 Công an Thành phố Hồ Chí Minh 28 ĐẠT

8 Nguyễn Hữu Huy X 060089000062 17/02/2017
Cục Cảnh Sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 
29 ĐẠT
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9 Huỳnh Thị Dạ Thảo X 023209033 22/7/2014 Công an Thành phố Hồ Chí Minh 29 ĐẠT

10 Nguyễn Hoàng Trọng Nghĩa x 074079000005 18/12/2015 Công an thành phố Hồ Chí Minh 29 ĐẠT

11 Đỗ Thanh Tùng x 025477749 20/07/2011 Công an thành phố Hồ Chí Minh 28 ĐẠT

12 Đặng Thanh Tùng x 026046103 16/06/2015 Công an thành phố Hồ Chí Minh 27 ĐẠT

13 Phạm Tấn Phúc x 07909400308 03/10/2016
Cục Cảnh Sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư
30 ĐẠT

14 Trần Thị Trúc x 021789821 07/01/2004 Công an thành phố Hồ Chí Minh 28 ĐẠT

15 Hoàng Mạnh Đức x 024367813 27/07/2005 Công an thành phố Hồ Chí Minh 28 ĐẠT

16 Lê Minh Trí x 025264403 12/06/2010 Công an thành phố Hồ Chí Minh 28 ĐẠT

17 Nguyễn Chí Hiếu x 023267639 15/04/2015 Công an thành phố Hồ Chí Minh 28 ĐẠT
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18 Phạm Phú Đăng Khoa x 079096007582 14/03/2018 Công an thành phố Hồ Chí Minh 28 ĐẠT

19 Nguyễn Hữu Trọng Ân x 023389383 12/12/2012 Công an thành phố Hồ Chí Minh 30 ĐẠT

20 Bùi Nguyễn Phương x 079087009589 20/11/2017 Công an thành phố Hồ Chí Minh 29 ĐẠT

21 Nguyễn Hoà An x 079082000686 19/02/2016
Cục Cảnh Sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư
27 ĐẠT

22 Thân Văn Lợi x 121318720 08/03/2012 Công an tỉnh Bắc Giang 28 ĐẠT

23 Đặng Anh Đào x 022200631 17/09/2012 Công an thành phố Hồ Chí Minh 28 ĐẠT

24 Trần Nữ Mai Anh X 024319425 01/06/2013 Công an thành phố Hồ Chí Minh 30 ĐẠT

25 Hoàng Đức Dũng X 075082000030 28/01/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL về cư trú và 

DLQG về dân cư
29 ĐẠT

26 Đặng Quốc Cường X 022207646 23/12/2009 Công an thành phố Hồ Chí Minh 29 ĐẠT
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27 Hồ Trọng Nghĩa X 023509248 01/10/2004 Công an thành phố Hồ Chí Minh 27 ĐẠT

28 Nguyễn Hùng Cường X 023714205 18/02/2013 Công an thành phố Hồ Chí Minh 29 ĐẠT

29 Nguyễn Thành Ngôn X 024104772 20/11/2006 Công an thành phố Hồ Chí Minh 29 ĐẠT

30 Nguyễn Thanh Tuấn X 022945931 28/12/2013 Công an thành phố Hồ Chí Minh 26 ĐẠT

31 Nguyễn Văn Tèo X 022120413 28/01/2005 Công an thành phố Hồ Chí Minh 26 ĐẠT

32 Tô Nhựt Minh X 024345390 20/01/2005 Công an thành phố Hồ Chí Minh 27 ĐẠT

33 Trần Duy Hải X 023790358 09/06/2015 Công an thành phố Hồ Chí Minh 28 ĐẠT

34 Dương Thị Xuân Lộc X 024712834 08/10/2015 Công an thành phố Hồ Chí Minh 27 ĐẠT

35 Hoàng Thị Hoàng Oanh X 022946173 18/07/2006 Công an thành phố Hồ Chí Minh 28 ĐẠT
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36 Huỳnh Văn Phương X 331596661 19/01/2012 Công an tỉnh Vĩnh Long 30 ĐẠT

37 Lê Phú An X 023614284 19/11/2013 Công an thành phố Hồ Chí Minh 30 ĐẠT

38 Lý Bửu Trân X 024414306 17/04/2013 Công an thành phố Hồ Chí Minh 30 ĐẠT

39 Nguyễn Minh Hoàng Minh X 023441335 01/08/2012 Công an thành phố Hồ Chí Minh 30 ĐẠT

40 Nguyễn Minh Trung X 023389528 06/10/2012 Công an thành phố Hồ Chí Minh 28 ĐẠT

41 Nguyễn Thị Thùy Giang X 023503870 09/07/2013 Công an thành phố Hồ Chí Minh 28 ĐẠT

42 Nguyễn Trọng Phi X 023858026 09/05/2012 Công an thành phố Hồ Chí Minh 29 ĐẠT

43 Nguyễn Văn Tuyến X 024180929 23/07/2012 Công an thành phố Hồ Chí Minh 29 ĐẠT

44 Phạm Quang Dũng X 021835919 01/03/2014 Công an thành phố Hồ Chí Minh 30 ĐẠT
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45 Thiều Thị Kim Thúy X 022639647 19/06/2000 Công an thành phố Hồ Chí Minh 27 ĐẠT

46 Tống Thiều Thành Trí X 024320420 03/08/2013 Công an thành phố Hồ Chí Minh 29 ĐẠT

47 Trần Công Nguyên X 022695728 25/09/2008 Công an thành phố Hồ Chí Minh 29 ĐẠT

48 Trần Minh Kha X 212633602 24/01/2006 Công an tỉnh Quảng Ngãi 30 ĐẠT

49 Võ Hồng Phi X 023605799 10/06/1998 Công an thành phố Hồ Chí Minh 30 ĐẠT

50 Nguyễn Thái Bình X 023209274 14/11/2009 Công an thành phố Hồ Chí Minh 30 ĐẠT

51 Đỗ Thanh Đức X 215082090 02/11/2004 Công an tỉnh Bình Định 30 ĐẠT

52 Nguyễn Thị Kim Hằng X 023616925 31/12/2008 Công an thành phố Hồ Chí Minh 28 ĐẠT

53 Nguyễn Văn Thi X 261125901 28/01/2010 Công an tỉnh Bình Thuận 29 ĐẠT
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54 Đỗ Văn Khoa X 024277979 12/08/2004 Công an thành phố Hồ Chí Minh 29 ĐẠT

55 Nguyễn Duy Khang X 024344524 22/12/2004 Công an thành phố Hồ Chí Minh 29 ĐẠT

56 Trần Ngọc Vinh X 260894538 17/06/2014 Công an tỉnh Bình Thuận 27 ĐẠT

57 Trần Thị Thanh Tuyền X 079187003715 06/10/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL về cư trú và 

DLQG về dân cư
29 ĐẠT

58 Lương Văn Trí X 079067000410 09/10/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL về cư trú và 

DLQG về dân cư
29 ĐẠT

59 Đỗ Thanh Vũ X 022867105 04/06/2013 Công an thành phố Hồ Chí Minh 29 ĐẠT

60 Nguyễn An Lành X 079084002464 18/05/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL về cư trú và 

DLQG về dân cư
29 ĐẠT

61 Nguyễn Đức Cường X 023851563 14/11/2005 Công an thành phố Hồ Chí Minh 29 ĐẠT

62 Nguyễn Quang Hà X 020710157 05/05/2010 Công an thành phố Hồ Chí Minh 28 ĐẠT
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63 Phan Văn Tiến X 025165835 08/04/2015 Công an thành phố Hồ Chí Minh 28 ĐẠT

64 Trần Văn Phước X 021956250 04/07/2009 Công an thành phố Hồ Chí Minh 25 ĐẠT

65 Vũ Thành Trung X 273132954 15/08/2009 Công an tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu 24 ĐẠT

66 Khưu Quốc Thắng X 024136066 08/04/2003 Công an thành phố Hồ Chí Minh 25 ĐẠT

67 Dương Văn Dư X 079073001541 06/05/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL về cư trú và 

DLQG về dân cư
28 ĐẠT

68 Phạm Văn Thọ X 021683587 09/01/2013 Công an thành phố Hồ Chí Minh 29 ĐẠT

69 Phạm Trung Trực X 079060000635 17/3/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL về cư trú và 

DLQG về dân cư
29 ĐẠT

70 Nguyễn Tấn Trọng X 212707646 21/04/2010 Công an tỉnh Quảng Ngãi 29 ĐẠT

71 Lý Trần Thu Thủy X 025524828 16/09/2011 Công an thành phố Hồ Chí Minh 28 ĐẠT
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72 Hồ Quang Lộc X 024369956 14/08/2012 Công an thành phố Hồ Chí Minh 21
KHÔNG 

ĐẠT

73 Nguyễn Huỳnh Trường Hải X 341676734 15/06/2009 Công an tỉnh Đồng Tháp 28 ĐẠT

74 Nguyễn Thị Kim Hồng X 023442408 26/12/2007 Công an thành phố Hồ Chí Minh 28 ĐẠT

75 Trương Phạm Hoàng Giang X 024398874 13/10/2010 Công an thành phố Hồ Chí Minh 29 ĐẠT

76 Phạm Minh Huy X 025284252 22/03/2010 Công an thành phố Hồ Chí Minh 29 ĐẠT

77 Trần Thị Kim Phượng X 025520848 29/09/2011 Công an thành phố Hồ Chí Minh 29 ĐẠT

78 Huỳnh Thị Ngọc Quyên X 024827061 01/11/2007 Công an thành phố Hồ Chí Minh 28 ĐẠT

79 Tạ Đình Hậu X 079093007544 31/10/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL về cư trú và 

DLQG về dân cư
29 ĐẠT

80 Lê Phú Sĩ X 025269992 10/06/2010 Công an thành phố Hồ Chí Minh 28 ĐẠT
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81 Lê Minh Hưng X 024422863 05/01/2015 Công an thành phố Hồ Chí Minh 29 ĐẠT

82 Võ Huỳnh Quyên X 022683954 29/06/2004 Công an thành phố Hồ Chí Minh 26 ĐẠT

83 Nguyễn Xuân Huyền X 025396517 02/12/2014 Công an thành phố Hồ Chí Minh 27 ĐẠT

84 Trương Văn Đức X 025256002 28/01/2010 Công an thành phố Hồ Chí Minh 26 ĐẠT

85 Nguyễn Tấn Tài X 025268877 14/05/2010 Công an thành phố Hồ Chí Minh 29 ĐẠT

86 Nguyễn Thị Ngọc Trúc X 064197000014 08/04/2016
Cục Cảnh Sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư
27 ĐẠT

87 Nguyễn Hoàng Yến X 025806721 31/07/2013 Công an thành phố Hồ Chí Minh 25 ĐẠT

88 Huỳnh Vĩnh Phúc X 023483535 09/07/2010 Công an thành phố Hồ Chí Minh 28 ĐẠT

89 Nguyễn Tiếng Dũng x 079059001210 21/06/2016
Cục cảnh Sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư
29 ĐẠT
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90 Nguyễn Kim Hương Giang x 023520526 18/10/2010 Công an thành phố Hồ Chí Minh 30 ĐẠT

91 Lê Quang Minh x 024882915 24/03/2008 Công an thành phố Hồ Chí Minh 27 ĐẠT

92 Võ Thị Thu Nguyệt x 271098686 13/10/2007 Công an tỉnh Đồng Nai 26 ĐẠT

93 Nguyễn Thị Tho x 079171007400 23/02/2018
Cục cảnh Sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư
29 ĐẠT

94 Nguyễn Thị Thủy Tiên x 273401660 13/06/2007 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 29 ĐẠT

95 Lê Bảo Trâm x 079194001928 12/9/2016 Công an thành phố Hồ Chí Minh 29 ĐẠT

96 Trần Mạnh Tưởng x 025161689 12/09/2009 Công an thành phố Hồ Chí Minh 27 ĐẠT

97 Nguyễn Thị Vân x 06418000026 15/05/2017
Cục cảnh Sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư
29 ĐẠT

98 Trần Bình Phương Vy x 312379105 06/05/2013 Công an tỉnh Tiền Giang 28 ĐẠT
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99 Nguyễn Thị Hè x 023042493 10/08/2010 Công an thành phố Hồ Chí Minh 29 ĐẠT

100 Nguyễn Thị Mỹ Lan x 023686488 25/03/2009 Công an thành phố Hồ Chí Minh 28 ĐẠT

101 Đặng Thị Kim Loan x 025027463 09/03/2013 Công an thành phố Hồ Chí Minh 28 ĐẠT

102 Đặng Thị Kim Phụng x 025729075 21/02/2013 Công an thành phố Hồ Chí Minh 28 ĐẠT

103 Trần Hoàng Đức x 025531911 04/11/2011 Công an thành phố Hồ Chí Minh 27 ĐẠT

104 Bùi Hữu Duy x 271962021 16/06/2005 Công an tỉnh Đồng Nai 28 ĐẠT

105 Đỗ Thành Toàn x 215360166 30/03/2017 Công an tỉnh Bình Định 27 ĐẠT

106 Thái Nguyễn Thanh Duyên x 025628463 12/07/2012 Công an thành phố Hồ Chí Minh 29 ĐẠT

107 Lê Thị Huyền Trang x 341752720 30/10/2010 Công an tỉnh Đồng Tháp 30 ĐẠT
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108 Nguyễn Cao Trí x 022869420 17/03/2000 Công an thành phố Hồ Chí Minh 27 ĐẠT

109 Nguyễn Thị Triều Tú x 273648339 19/05/2014 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 30 ĐẠT

110 Ngô Đình An x 031062003306 09/02/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư
28 ĐẠT

111 Nguyễn Hoàng Lợi x 079084009473 09/11/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư
27 ĐẠT

112 Nguyễn Văn Bình x 021957184 10/01/2007 Công an thành phố Hồ Chí Minh 30 ĐẠT

113 Nguyễn Thị Xuân Chúc x 022098967 18/04/2011 Công an thành phố Hồ Chí Minh 26 ĐẠT

114 Huỳnh Thái  Nhật Phương x 024368992 21/08/2007 Công an thành phố Hồ Chí Minh 30 ĐẠT

115 Phạm Thị Xuân Trang x 022221182 07/03/2006 Công an thành phố Hồ Chí Minh 26 ĐẠT

116 Nguyễn Ngọc Quang x 321321448 09/11/2010 Công an tỉnh Bến tre 28 ĐẠT
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117 Lương Minh Tuấn x 024576140 30/07/2015 Công an thành phố Hồ Chí Minh 25 ĐẠT

118 Ngô Kim Hồ x 079073007494 23/02/2018
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư
29 ĐẠT

119 Phan Thị Ngọc Giàu x 079187011536 02/05/2018
Cục cảnh Sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư
29 ĐẠT

KT.TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

BÙI THỊ HỒNG VÂN

CHUYÊN VIÊN CHẤM THI


